Hướng dẫn trả lời kiểm tra môn:

Quản trị học


CÁCH 2

Lưu ý trước khi chép vào: Đây là Cách 2, có thể chọn 1 trong 2 cách để chép vào. Nội dung hướng dẫn này chưa thể nói là hoàn chỉnh được, mọi người tự cho ví dụ riêng để đảm bảo bài làm của mỗi người không giống nhau, và trong mỗi ý của câu có thể triển khai thêm ý riêng với khả năng hiểu biết của mình. Nếu mọi người làm theo phần cách này thì không có phần in nghiêng để bỏ bớt.
Câu 1: Chứng minh QT vừa có tính khoa học vừa có tính nghệ thuật và là 1 nghề. Để nâng cao tính nghệ thuật trong QT, các NQT cần phải lưu ý ñ vấn đề gì trong thực tiễn công tác QT.

· QT vừa có tính KH vừa có tính NT. KH ở chỗ nó nghiên cứu, phân tích về công việc QT trong các tổ chức, tổng quát hóa các kinh nghiệm tốt thành nguyên tắc và lý thuyết áp dụng cho mọi hình thức QT tương tự. Nó cũng giải thích các hiện tượng QT và đề xuất ñ lý thuyết cùng ñ kỹ thuật nên áp dụng để giúp NQT hoàn thành nhiệm vụ và qua đó giúp các tổ chức thực hiện tốt mục tiêu.
· QT tập trung nghiên cứu các hđ QT thực chất, tức là ñ hđ QT có ý nghĩa duy trì và tạo đk thuận lợi cho tổ chức hđ. QT cung cấp các khái niệm cơ bản làm nền tảng cho việc nghiên cứu các môn học về QT chức năng như QTSX, QT tiếp thị, QT nhân viên, QT hành chính, QT nhà nước,…

· QT là 1 môn KH vì nó có đối tượng nghiên cứu cụ thể, có phương pháp phân tích, và có lý thuyết xuất phát từ các nghiên cứu. QT học cũng là 1 KH liên ngành, vì nó sd tri thức của nhiều ngành khoa học khác như kinh tế học, tâm lý học, XH học, toán học, thống kê…
· QT vừa là 1 môn KH, nhưng sự thực hành QT là 1 nghệ thuật. NQT phải hiểu biết lý thuyết QT, nhưng để có thể QT hữu hiệu, NQT phải biết linh hoạt vận dụng các lý thuyết vào ñ tình huống cụ thể.

· Trong thực tiễn công tác QT, để nâng cao tính nghệ thuật NQT cần lưu ý đến:

+ Qui mô của tổ chức.

+ Đặc điểm ngành nghề.

+ Đặc điểm con người.

+ Đặc điểm môi trường.

· QT là 1 nghề đc thể hiện:

+ QT là 1 nghề đc đào tạo 1 cách có hệ thống thông qua các chương trình hoàn chỉnh trong các hệ thống giáo dục trên W.

+ Nghề QT mang tính chuyên nghiệp.

+ Thu thập từ việc thực hiện nghề có khả năng đảm bảo cuộc sống cho người thực hiện nó.

Câu 2: Ý nghĩa của việc nói QT vừ có tính KH vừa có tính NT và là 1 nghề:

Dựa vào phần Câu 1 của Cách 1 để trả lời.
Câu 3: Các chức năng của QT:

· Định nghĩa QT:

“QT là tiến trình làm việc với con người và thông qua con người để hoàn thành các mục tiêu của tổ chức trong một môi trường luôn thay đổi. Trọng tâm của tiến trình này là sd có hiệu quả ñ nguồn tài nguyên có hạn”.


QT viên, nói chung, tham gia vào một bộ máy chức năng để cùng đạt được các mục tiêu của tổ chức. ñ "chức năng" chính của QT đã được mô tả bởi ở chức năng QT là: Hoạch định, Tổ chức, Lãnh đạo, Kiểm tra.
Các NQT là người QT tốt thời gian và tiềm lực, biết nhìn nhận cơ hội và phải biết tận dụng cơ hội đó.
a. Hoạch định:

· Chức năng xác định mục tiêu cần đạt đc.
· Đề ra chương trình hành động để đạt mục tiêu trong từng khoảng thời gian nhất định.
· Đưa ra các kế hoạch khai thác cơ hội và hạn chế bất trắc của môi trường.
b. Tổ chức:

· Chức năng tạo dựng một môi trường nội bộ thuận lợi để hoàn thành mục tiêu.
· Xác lập một cơ cấu tổ chức và thiết lập thẩm quyền cho các bộ phận, cá nhân, tạo sự phối hợp ngang, dọc trong hđ của tổ chức.
· Lãnh đạo:

· Là chỉ huy nhân tố con người sao cho tổ chức đạt đến mục tiêu. Nó bao gồm việc chỉ định đúng tài nguyên và cung cấp một hệ thống hỗ trợ hiệu quả.
· Lãnh đạo yêu cầu kĩ năng giao tiếp cao và khả năng thúc đẩy mọi người. Một trong ñ vấn đề quyết định trong công tác lãnh đạo là tìm đc sự cân bằng giữa yêu cầu của nhân sự và hiệu quả SX.
c. Kiểm tra:

· Là chức năng để đánh giá chất lượng trong tiến trình thực hiện và chỉ ra sự chệch hướng có khả năng diễn ra hoặc đã diễn ra từ kế hoạch của tổ chức.
· Mục đích của chức năng này là để đảm bảo hiệu quả trong khi giữ vững kỉ luật và môi trường không rắc rối.
· Kiểm tra bao gồm quản lý thông tin, xác định hiệu quả của thành tích và đưa ra ñ hành động tương ứng kịp thời.

Câu 4: Phân tích 10 vai trò của NQT trong hđ tổ chức. Tầm quan trọng này có thay đổi theo cấp bậc hay không? Trong bối cảnh hđ ngày nay chúng ta cần nhấn mạnh ñ vai trò nào?

· Vai trò quan hệ với con người:
· Vai trò đại diện (hay tượng trưng, có tính chất nghi lễ trong tổ chức): trong các cuộc nghi lễ, ký kết văn bản, hợp đồng với khách hàng và các đối tác.

· Vai trò của người lãnh đạo: đòi hỏi NQT phải phối hợp và kiểm tra công việc của nhân viên dưới quyền như chỉ dẫn, ra lệnh, động viên, tạo ra ñ đk thuận lợi để người dưới quyền thực hiện tốt công việc.
· Vai trò liên lạc: Phát huy các liên hệ, quan hệ, nhằm gắn liền cả bên trong lẫn bên ngoài (có thể sử dụng các phương tiện thư tín, điện đàm…).

· Vai trò thông tin:

· Vai trò thu nhập và tiếp nhận thông tin: thường xuyên xem xét, phân tích bối cảnh xung quanh tổ chức để nhận ra ñ tin tức, ñ hđ và ñ sự kiện có thể đem lại cơ hội tốt hay đe dọa đv các hđ của tổ chức (đọc báo chí, văn bản và trao đổi, tiếp xúc với mọi người… để biết đc diễn biến môi trường bên trong và bên ngoài).
· Vai trò phổ biến tin (đối nội): thông tin đc truyền đạt chính xác, đầy đủ (hoặc có thể đc xử lý bởi người lãnh đạo) đến người có liên quan, có thể là thuộc cấp, người đồng cấp hay thượng cấp.
· Vai trò phát ngôn (đối ngoại): hiện thực hóa và cung cấp thông tin cho các bộ phận trong cùng 1 đơn vị hay các cơ quan, tổ chức bên ngoài. Mục tiêu là để giải thích, bảo vệ hay tranh thủ thêm sự ủng hộ cho tổ chức.

· Vai trò quyết định:
· Vai trò doanh nhân: xuất hiện khi NQT tìm cách cải tiến hđ của tổ chức, khởi xướng các dự án mới về hđ SX kinh doanh, chịu trách nhiệm cuối cùng về kết quả hđ SX kinh doanh, chấp nhận rủi ro.

· Vai trò giải quyết xáo trộn: Phải kịp thời đối phó với ñ biến cố bất ngờ nhằm đưa tổ chức sớm trở lại ổn định, hòa giải các xung đột, mâu thuẫn nội bộ giữa các thuộc cấp.
· Vai trò phân bổ tài nguyên: Quyết định phân bổ và sd các nguồn lực (tiền bạc, thời gian, quyền hành, trang thiết bị hay con người) cho hđ SX kinh doanh.

· Vai trò thương thuyết, đàm phán: thay mặt cơ quan trong các cuộc thương nghị về các hợp đồng kinh tế hoặc quan hệ với các đối tác và các tổ chức có liên quan.
Câu 5: Xử lý tình huống:
Tình huống xử lý thầy sẽ cho vào ngày kiểm tra.
Giải thích:

QT:
Quản trị
NQT:
Nhà quản trị
ñ:
Những
KH:
Khoa học
NT: 
Nghệ thuật
hđ:
Hoạt động
đk:
Điều kiện
QTSX:
Quản trị sản xuất
đc:
Được
W:
Thế giới
sd:
Sử dụng
SX:
Sản xuất
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